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Sau ddy la cac phan ndi quy tu tdp va sinh hoat
tai chua Phiic Minh. Quy hanh gia vui long
tudn thu nghiém tic va ton trong cac quy dinh
sau trong sudt thoi gian tu tdp tai chua. Hanh
gia nao vi pham cic quy dinh sau sé phai cham
diit khéa thién tai chia khi dvgc yéu cau.

Tran trong,
Ban quan Ly chua Phiic Minh.



1. THOI KHOA TU TAP:

Hanh gia tu tdp tai chua Phiic Minh theo thoi

khéa sau:

3h4s’

Thic giac

4h-sh

Ngoi thién chung

5h-5h15’

Tung kinh sang

5his’-5h30’

Lao tac, gio ca nhan

6h-6h30’

Tho trai

6h30’-7h30’

Lao tac, gid cd nhan

7h30’-10h

Ngbi thién chung

10h-10h30’

Gi® ca nhan

10h45’-11h30’

Tho trai

11h30’-13h

Gi® ca nhan, nghi ngoi

13h30’-17h

Ngoi thién chung

17h-18h

Trinh phap

18h-18h20’

Tung kinh chiéu

19h-21h

Ngbi thién chung

21h-22h

Gi¢ cd nhan, nghi ngoi




Luu y: Vao mua he, gio thdc giac, gio
tung kinh va gio tho trai budi sing sé sdm
hon 15 phit.

Trinh phap:

« Lich trinh phap Ia cic ngay: thit 2, thii 3,
thit 5, thi¥ 7 trong tuan. Néu trung vao
ngay 15, ngay 30 am lich (hodc 29 am lich
vao thang thiéu) thi khong trinh phap.

2. NGAY XIN GIOI:

« Hanh gia xin gidi vao cac ngay 8, 15, 23,
30 am lich. Vao thang thiéu thi xin gidi
vao ngay 29 am lich thay vi ngay 30 am
lich.

« Cac ci sThanh gia tu tip tai chua sé gitt
8 gidi: khong sat sinh/ khong trom cap/
khong ta dam/ khéng néi doi/ khong st
dung chat say-gay nghién/ khong an phi
thoi/ khong nghe hodc t¢ minh dan-ca-
mua-hat/ khong ndm ngoi noi qua cao va
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xinh dep/ khéng trang diém, doi phin
thom, xc nu6c hoa.

« Phan huéng dan doc Pali tho Bat Quan
Trai gidi vui long mdo trang 11.

« Bdcxudt gia giit giGi theo tong phdi cia
minh. V&i hé phai Theravada, sadi & cac
tu nit gift 10 gidi, cac vi ty khuu thyc
hanh giéi bon Patimokha.

3.NOI QUY TU TAP:

« Hanh thién theo ding thai khoa.

« CO gang duy tri chanh niém trén dé muc;

- Ton trong va thuc hanh theo chi dan hanh

thién cua dai ddc;
Luu y: Vui long khong thyc hanh mot
truyén thong hanh thién khac tai
chta. Néu ban muén thuc hanh
nhitng truyén thong khac, ban vui
long tim dén nhitng trd xd@ khac
ma c6 vi thay c6 du nang luc va kinh



nghiém vé truyén thong tu tip ma ban
mudn thyc t3p.
« Khong truyén ba nhiing tu tudng va
phuong phap tu t3p khac tai chua.
« Gitt im lang trong suot thoi gian tu tap
tai chua.
« Khong si dung dién thoai trong khoa
thién.
« Khdng md cac thiét bi phat nhac, loa
dai.

4.NOI QUY SINH HOAT:
Coc liéu & quy dinh chung:
« Thuong xuyén vé sinh, don dep cdc liéu
va khu vyc xung quanh 1-2 lan/tuan.
Tham gia don dep tong vé sinh vao 4h
chiéu cac ngay gidi.
« Truéc khi tra phong thi phai don
phong sach sé, giat va phoi chan ga goi
néu da 0 mot thoi gian lau.

6



« St dung tiét kiém dién, nudc, bot
gidt,...

« Chu dong ho trg cac cong viéc lao tac
ctua chtia nhu quét don, sip xép cac do
dac khi dugc yéu cau.

« Khong t¢ y di ra ngoai chua khi chua
xin phép sy ddng y ca su Thanh Minh.

« Khong dugc mang tai san cua chung
cua chua ra ngoai chtia hoac t¢ y phan
phoi tai san chung trong chua khi chua
dugc sy dong y cta su Thanh Minh hodc
ban quan ly chua.

« Vuilong tuin thu cac quy dinh vé phap
luit cua nha nudec.

Thién dudng:

« St dung va sidp x€ép ché ngdi thién
cung cac dung cu tai chd ngoéi ngay ngan.
« Khi can roi khoi vi tri ng6i thién thi di
chuyén nhe nhang, khong gy tiéng



dong 16n anh hudng dén cic thién sinh
khac.

« Khong dugc ndi chuyén tai khu vyc
thién dudng.

Nha dn:

« Layvat thyc vita du dung.

« Rda bat, dta sau khi da an xong va ho
trg don dep néu can thiét.

Thu vién:

« Gift im ling khi ¢ trong thu vién;

« Muogn sach thu vién thi can dang ki véi
nguoi quan ly thu vién;

« MOdi lan mugn chi mugn téi da 5 quyén;
« Nhd tra sich lai cho thu vién trudc khi
roi khoi chua.

« Gilt gin sach, vui long khong gap cac
trang sach dé danh dau trang.



5. UNG XU PHU HQP:

5.1 Vi chu Ting Ni:

« Cung kinh, t6n trong chu Tang Ni va
cac vi hanh gia dang thuc hanh phap tai
chtia. Chap tay danh 1€ khi gap cac vi chu
Tang Ni; xung ho phai dao, ton kinh.

« Danh 1é 3 lan trudc va sau khi trinh
phap véi dai dic.

« Khong d6i mii, nhét tay vao tai do/tii
quan khi néi chuyén véi chu Tang Ni.

« Khong ngoi cao hon, ngdi ngang hang,
ngodi chung ghé véi chu Tang Ni khi hoi
dao, dam phap,...

« Khong nén di trudc hay di ngang hang
v6i chu Tang Ni.

« Khi can hoi phap, thi can tac bach
thinh mai quy su trude.

« Khong dubi chan, ngdi 6m bé goi khi
trong khi dang nghe su thuyét phap.



« Tranh viéc gdp g& véi cac vi Tang-Ni
khac giéi 1 minh & noi kin dao, it nguoi
qua lai.

5.2 Quy tac chung:
« Ton trong va biét on véi sy chi dan vé
tu tap cua dai dic;
« Ton trong va biét on d6i véi nhitng vi
cu s phuc vu tg nguyén va cac thi chua da
cung duong ché g, vat thuc,... nhitng vat
dung thiét yéu cho minh.
« Ludn giit s¢ hoa nh3, tam tu doi véi
moi ngudi xung quanh.
« Néu c6 mau thuan véi cac hanh gia &
gan, can kham nhan, khong lam I6n
chuyén. Néu khong thé ty giai quyét
trong hoa binh thi c6 thé nhd cic vi su
hodc cac vi cu si lau nam tai chtia can
thiép.
« Khong tu tip, ndi chuyén véi hanh gia
khac néu khong cé viéc can thiét.
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« Han ché tiép xtic v6i cac hanh gia khac
gidi.

5.3 Cach an mdc:

« Mac phap phuc néu c6. Néu khong co
phap phuc, hoac phap phuc dugc thiét ké
khong phu hgp thi chi nén mac quan ao
binh thuong c6 thiét ké don gian, trang
trong, lich sy, kin ddo.

« Khong nén mdc y phuc diém daa.
Khong mac do6 bo sat, khong mac quan
4o ¢6 ta qua ngdn hodc bi cdt qua ho tai
chua.

« Khong trang diém, sd dung trang stc,
xtc nudc hoa khi tu tip tai chua.

7. THO TRI BAT QUAN TRAI GIOTI:

7.1 Thinh truyén gidi su:

Aham Bhante, tisaranena saha,
atthangasamannagatam uposathasilam
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dhammam yacami, anuggaham katva,
silam detha me, Bhante.
Dutiyampi/Tatiyampi,...

Phién am: A-hiang ban-té/ ti-sa-ra-né-
na sa-ha/ At-thing-gi-xa-man-na-ga-
ting/ U-p6-sa-tha-si-ling/ dam-ming
gia-cha-mi/ a-nac-ga-hang cat-toa/ si-
lang dé-tha/ mé-ban-té.
Pu-ti-giam-pi/Ta-ti-giam-pi,...

Y nghia: Kinh bach Ngdi Trudng Lio, con xin
tho tri phép quy y Tam Bao va bat giGi
uposathasila.

7.1Quyy Tam Bao:
Namo Tassa Bhagavato Arahato
Sammasambuddhassa.
Né-mb/ Tat-xd/ Ba-ga-gba-to/ A-ra-ha-to/
Xam-ma-xam-but-that-xa.
Con dem hét long thanh kinh danh lé Diic
Thé Ton, bic A-La-Han, Chanh Pang Chéanh
Giac.
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Buddham saranam gacchami
Biit-thang/ xa-ra-nang/ gach-cha-mi.

Con dem hét long thanh kinh xin quy y Phat.
Dhammam saranam gacchami
Dam-mang/ xa-ra-nang/ gach-cha-mi.

Con dem hét long thanh kinh xin quy y
Phap.

Samgham saranam gacchami
Xang-gang/ xa-ra-nang/ gach-cha-mi.

Con dem hét long thanh kinh xin quy y Tang.
Dutiyampi/Tatiyampi,...
Di-ti-giam-pi/Ta-ti-giam-pi,...

Pai dttc: Tisaranagamanam
paripunnam.
(Phédp quy y Tam Bao tron du chi c6 bdy
nhiéu)
Phat ti: Ama, Bhante.

A-ma ban-té (Da, xin vang)
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7.2 Tho Bat Quan Trai gidi:

1. Panatipata

veramanisikkhapadam samadiyami.
Pa-na-ti-pa-ta/ gué-ra-ma-ni-xich-kha-pa-
dang/ xa-ma-di-gia-mi.

Con xin tho tri diéu gidi, co tac y tranh xa sy
sat sinh.

2. Adinnadana

veramanisikkhapadam samadiyami.
A-din-na-da-na/ gué-ra-ma-ni-xich-kha-
pa-dang/ xa-ma-di-gia-mi.

Con xin tho tri diéu gidi, co tac y tranh xa sy
trom cap.

3.Abrahmacariya
veramanisikkhapadam samadiyami
Ap-ra-ma-chi-ri-gia/ gué-ra-ma-ni-xich-
kha-pa-dang/ xa-ma-di-gia-mi.

Con xin tho tri diéu gidi, co tac y tranh xa sy
ta dam.
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4. Musavada

veramanisikkhapadam samadiyami.
Mii-xa-goa-da/ gué-ra-ma-ni-xich-kha-pa-
dang/ xa-ma-di-gia-mi.

Con xin tho tri diéu gidi, co tac y tranh xa sy
néi doi.

5. Suramerayamajjappamadatthana
veramanisikkhapadam samadiyami.
Xiti-ra mé-ra-gia/ mach-chap-pa-ma-dat-
tha-na/ gué-ra-ma-ni-xich-kha-pa-dang xa-
ma-di-gia-mi.
Con xin tho tri diéu gidi, co tac y tranh xa sy
uong rugu va cac chat say la nhan sinh sy de
dudi.
6. Vikalabhojana
veramanisikkhapadam samadiyami.
Guy-ca-la-bo-cha-na/ gué-ra-ma-ni-xich-
kha-pa-dang xa-ma-di-gia-mi.
Con xin tho tri diéu gidi, ¢ tac y tranh xa sy
an phi thai.
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7. Nacca gita vadita visukadassana
malagandha vilepana dharana mandana
vibhiisanatthana
Veramanisikkhapadam samadiyami.
Nach-cha/ gi-ta/ goa-di-ta/ giry-sii-ca-dat-
sa-na/ ma-la-gan-da/ guy-1é-pa-na/ da-ra-
na/ man-da-na/ giy-bu-sa-na-tha-na/ gué-
ra-ma-ni-xich-kha-pa-dang xa-ma-di-gia-
mi.

Con xin tho tri diéu gidi, co tac y tranh xe sy
miia-hat-thoi dan kén, xem ca hat, nghe dan
kén, thoa vt thom, doi phdn va deo tring
hoa.

8. Uccasayana mahasayana
veramanisikkhapadam samadiyami.
Uc-cha-si-gid-na méa-ha-si-gii-na/ gué-ra-
ma-ni-xich-kha-pa-dang xa-ma-di-gia-mi.
Con xin tho tri diéu gidi, co tacy tranh xa cho
nam ngoi noi qud cao va xinh dep.
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7.3 Hoi huidng & chia phudc:

Idam me pufifiam asavakkhaya-vaham
hotu. (I-ding mé/ pun-nhéing/ a-xi-goac-
kha-gia/ goa-hdang-ho-tu)

Phudc lanh nay cua con, nguyén doan trii cac
1Gu hodc - tram ludn.

Idam me puiifiam nibbanassa paccayo
hotu (I-dang mé/ pun-nhang/ nip-ba-nat-
sa/ pach-cha-do/ ho-ti)

Phudc lanh nay cua con, nguyén la duyén
thanh tyu dugc Niét ban.

Sadhu! Sadhu!
Lanh thay! Lanh thay!
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8. LICH TUNG KINH CHUA PHUC MINH:

Kinh tung budi sang

Tr10: Ké Khai hoan

Tr18: Quan tudng T¢ vat dung

Tré64: Niém An Piic Tam Bao

Tr162: Kinh Phap Sa-mon thuong quan

Tr164: Kinh Thién TAm t@

Kinh tung budi chiéu

Tr22:Dai thi lé ké

Tr36: Ké m& dau ho kinh

Trs54: HO kinh Khandha

Tr164: Kinh thién Tam tu

Tung thém 1 bai kinh trong danh sach ¢ bén
tuong ting theo ngay hom do, ngay dugc tinh
theo lich am.
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Ngdy | Trang Tén kinh (Tiéng Viét)

I 36 Kinh Phudc Lanh

2 42 Kinh Chau bau

3 50 Kinh Long tt
Kinh Khéng tugc

& | 58-60 Kinh Chim ctit

5 62 Kinh Pau LA co

6 68 Kinh Atanatiya

7 74 Kinh Angulimala

Kinh bénh s6 1

8 78 Kinh bénh s6 2

9 80 Kinh bénh s6 3

10 84 Ho kinh Giac chi

I 86 Kinh Ban mai

Pai Niém x1 - So thuyét
121 92-94 Hoi tho
_o¢ | Quan than - Phan oai nghi
13| 94-96 Phan tinh giac
) Quan 32 thé trugc
1% | 98-100 Quan dai gidi
15 175 Ngay gidi: 24 Duyén hé
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Ngay | Trang |  Ténkinh (Tiéng Viét)
16 102 Quan 9 loai td thi
17 106 Quan tho
18 108 Quan tam
19 110 Quan 5 trién cai
20 114 Quan 5 udn
21 116 Quan 12 x&
22 118 Quén 7 Giac chi
23 | 22 | gy 111)4};?4% %%gll; gidi
24 | 129 | KhoTdp Thanh Dé dién giai
25 131 | Kho Digt Thanh Dé dién giai
26 | 135 Dao Thanh Dé dién giai
28 | 148 | Kinh Chuyén Phap Luin
29 | 156 Kinh V6 Nga Tuéng
30 175 Ngay gidi: 24 Duyén hé
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	Sau đây là các phần nội quy về tu tập cũng như sinh hoạt tại chùa Phúc Minh. Quý hành giả vui lòng tuân thủ nghiêm túc và tôn trọng các quy định sau trong suốt thời gian tu tập tại chùa. Hành giả vi phạm các quy định sau sẽ phải chấm dứt khóa thiền tại chùa khi có lệnh cần thiết.
	Trân trọng,
	Ban quản lý chùa Phúc Minh.
	1. Thời khóa tu tập:
	Hành giả tu tập tại chùa Phúc Minh theo thời khóa sau:
	3
	3h45’
	Thức giấc
	4h-5h
	Ngồi thiền chung
	5h-5h15’
	Tụng kinh sáng
	5h15’-5h30’
	Lao tác, giờ cá nhân
	6h-6h30’
	Thọ trai
	6h30’-7h30’
	Lao tác, giờ cá nhân
	7h30’-10h
	Ngồi thiền chung
	10h-10h30’
	Giờ cá nhân
	10h30’-11h30’
	Thọ trai
	11h30’-13h
	Giờ cá nhân, nghỉ ngơi
	13h30’-17h
	Ngồi thiền chung
	17h-18h
	Trình pháp
	18h-18h20’
	Tụng kinh chiều
	19h-21h
	Ngồi thiền chung
	22h
	4
	Lưu ý: Vào mùa hè, giờ tụng kinh và thọ trai buổi sáng sẽ sớm hơn 15 phút.
	Lưu ý: Vào mùa hè, giờ thức giấc, giờ tụng kinh và giờ thọ trai buổi sáng sẽ sớm hơn 15 phút.
	Trình pháp:
	Lịch trình pháp sẽ vào thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 7 trong tuần. Nếu trùng vào các ngày 15, ngày 30 âm lịch (hoặc 29 âm lịch vào tháng thiếu) thì không trình pháp.
	2. Ngày xin giới:
	Hành giả xin giới vào các ngày 8, 15, 23, 30 âm lịch. Vào tháng thiếu thì xin giới vào ngày 29 âm lịch thay vì ngày 30 âm lịch.
	Các cư sĩ hành giả tu tập tại chùa sẽ cần giữ 8 giới: không sát sinh/ không trộm cắp/ không tà dâm/ không nói dối/ không uống chất say/ không ăn phi thời/ không nghe hoặc tự mình đàn-ca-múa-hát/ không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp/ không trang điểm, dồi phấn thơm, xức nước hoa.
	Bậc xuất gia giữ giới theo tông phái của mình. Với hệ phái Theravāda, Sadi & các tu nữ giữ 10 giới, các vị tỳ khưu thực hành giới bổn Patimokhā.
	3. NỘI Quy tu tập:
	Hành thiền theo đúng thời khoá.
	Cố gắng duy trì chánh niệm trên đề mục;
	5
	6
	Lưu ý: Vui lòng không tự thực hành theo một truyền thống hành thiền khác tại chùa. Nếu bạn muốn thực hành những truyền thống khác, bạn vui lòng tìm đến những trú xứ khác mà có vị thầy có đủ năng lực và kinh nghiệm về truyền thống tu tập mà bạn muốn thực tập.
	Không truyền bá những tư tưởng và phương pháp tu tập khác tại chùa.
	Giữ im lặng trong suốt thời gian tu tập tại chùa.
	Không sử dụng điện thoại trong khoá thiền.
	Không mở các thiết bị phát nhạc, loa đài.
	4. Nội quy sinh hoạt:
	Cốc liêu & quy định chung:
	Thường xuyên vệ sinh, dọn dẹp cốc liêu và khu vực xung quanh 1-2 lần/tuần. Tham gia dọn dẹp tổng vệ sinh vào 4h chiều các ngày giới.
	Trước khi trả phòng phải dọn phòng sạch sẽ, giặt và phơi chăn ga gối nếu đã ở một thời gian lâu.
	Sử dụng tiết kiệm điện, nước, bột giặt,…
	Chủ động hỗ trợ các công việc lao tác của chùa như quét dọn, sắp xếp các đồ đạc khi được yêu cầu.
	Không tự ý đi ra ngoài chùa khi chưa xin phép sự đồng ý của sư Thanh Minh.
	Không được mang tài sản của chung của chùa ra ngoài chùa hoặc tự ý phân phối tài sản chung trong chùa khi chưa được sự đồng ý của sư Thanh Minh hoặc ban quản lý chùa.
	Vui lòng tuân thủ các quy định về pháp luật của nhà nước.
	Thiền đường:
	Sử dụng và sắp xếp chỗ ngồi thiền cùng các dụng cụ tại chỗ ngồi ngay ngắn.
	7
	8
	Khi cần rời khỏi vị trí ngồi thiền thì di chuyển nhẹ nhàng, không gây tiếng động lớn ảnh hưởng đến các thiền sinh khác.
	Không được nói chuyện tại khu vực thiền đường.
	Nhà ăn:
	Lấy vật thực vừa đủ dùng.
	Rửa bát,đũa sau khi ăn xong và hỗ trợ dọn dẹp nếu cần thiết.
	Thư viện:
	Mượn sách thư viện cần đăng kí với người quản lý thư viện;
	Nhớ trả sách lại cho thư viện trước khi rời khỏi chùa.
	Giữ gìn sách, vui lòng không gập các trang sách để đáng dấu trang.
	5. Ứng xử phù hợp:
	5.1 Với chư Tăng Ni:
	Cung kính, tôn trọng chư Tăng Ni và các vị hành giả đang thực hành pháp tại chùa, chắp tay đảnh lễ khi gặp chư Tăng Ni; xưng hô phải đạo, tôn kính.
	Đảnh lễ 3 lần trước và sau khi trình pháp với thầy.
	Không đội mũ, nhét tay vào túi áo/túi quần khi nói chuyện với chư Tăng Ni.
	Không ngồi cao hơn, ngồi ngang hàng, ngồi chung ghế với chư Tăng Ni khi hỏi đạo, đàm pháp,…
	Không nên đi trước hay đi ngang hàng với chư Tăng Ni.
	Khi cần hỏi pháp, thì cần tác bạch thỉnh mời vị sư trước.
	Không duỗi chân, ngồi ôm bó gối khi trong khi nghe sư thuyết pháp.
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	Tránh né việc gặp gỡ với các vị Tăng-Ni khác giới 1 mình ở nơi kín đáo, ít người qua lại.
	5.2 Quy tắc chung:
	Tôn trọng và biết ơn đối với những vị cư sĩ phục vụ tự nguyện và các thí chủ đã cúng dường chỗ ở, vật thực,… những vật dụng thiết yếu cho mình.
	Luôn giữ sự hoà nhã, tâm từ đối với mọi người xung quanh.
	Nếu có mâu thuẫn với các hành giả ở gần, cần kham nhẫn, không làm lớn chuyện, nếu không thể tự giải quyết trong hoà bình, thì có thể nhờ các vị sư hoặc các vị cư sĩ lâu năm tại chùa can thiệp.
	Không tụ tập, nói chuyện với hành giả khác nếu không có việc cần thiết.
	Hạn chế tiếp xúc với các hành giả khác giới.
	5.3 Cách ăn mặc:
	Mặc pháp phục nếu có. Nếu không có pháp phục, hoặc pháp phục được thiết kế không phù hợp thì chỉ nên mặc quần áo bình thường có thiết kế đơn giản, trang trọng, lịch sự, kín đáo.
	Không nên mặc y phục diêm dúa, không mặc bó sát, không mặc quần áo có tà quá ngắn hoặc cắt xẻ quá hở tại chùa.
	Không trang điểm, sử dụng trang sức, xức nước hoa khi tu tập tại chùa.
	7. THỌ TRÌ Bát quan trai giới:
	7.1 Thỉnh truyền giới sư:
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	Ahaṃ Bhante, tisaraṇena saha, aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathasīlaṃ dhammaṃ yācāmi, anuggahaṃ katvā, sīlaṃ
	detha me, Bhante.
	Dutiyampi/Tatiyampi,…
	Phiên âm: A-hăng bàn-tê/  tí-sá-rá-nê-ná sá-há/ Át-thăng-gá-xá-mán-na-gá-tăng/ Ú-pố-sá-thá-si-lăng/ đam-măng da-cha-mí/ a-núc-gá-hăng cát-toa/ si-lăng đê-thá/ mê-ban-tê.
	Đú-tí-giam-pí/Tá-tí-giam-pí,…
	Ý nghĩa: Kính bạch Ngài Trưởng Lão, con xin thọ trì phép quy y Tam Bảo và bát giới uposathasīla.
	7.1 Quy y Tam Bảo:
	Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.
	Ná-mô/ tát-xá/ bá-gá-góa-tô/ á-rá-há-tô/ xám-ma-xám-bút-thát-xa.
	Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Chánh Giác.
	Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
	Bút-thăng/ xá-rá-năng/ gách-cha-mí.
	Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật.
	Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
	Tham-măng/ xá-rá-năng/ gách-cha-mí.
	Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp.
	Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
	Xăng-găng/ xá-rá-năng/ gách-cha-mí.
	Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng.
	Dutiyampi/Tatiyampi,…
	Đú-tí-giam-pí/Tá-tí-giam-pí,…
	Đại đức: Tisaraṇagamanaṃ paripuṇṇaṃ.
	(Pháp quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu)
	Phật tử: Āma, Bhante.
	A-má ban-tê (Dạ, xin vâng)
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	7.2 Thọ bát giới:
	1. Pāṇātipātā
	veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.
	Pa-na-tí-pa-ta/ guê-rá-má-ni-xích-kha-pá-đăng/ xá-ma-đí-gia-mí.
	Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự sát sinh.
	2. Adinnādānā
	veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.
	Á-đin-na-đa-na/ guê-rá-má-ni-xích-kha-pá-đăng/ xá-ma-đí-gia-mí.
	Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự trộm cắp.
	3. Abrahmacariyā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi
	Áp-rá-má-chá-rí-gia/ guê-rá-má-ni-xích-kha-pá-đăng/ xá-ma-đí-gia-mí.
	Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự tà dâm.
	4. Musāvādā
	veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.
	Mú-xa-goa-đa/ guê-rá-má-ni-xích-kha-pá-đăng/ xá-ma-đí-gia-mí.
	Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự nói dối.
	5. Surāmerayamajjappamādaṭṭhānā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.
	Xú-ra mê-rá-giá/ mách-chắp-pá-ma-đát-tha-na/ guê-rá-má-ni-xích-kha-pá-đăng xá-ma-đí-gia-mí.
	Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ duôi.
	6. Vikālabhojanā
	veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.
	Gúy-ca-lá-bố-chá-na/ guê-rá-má-ni-xích-kha-pá-đăng xá-ma-đí-gia-mí.
	Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự ăn phi thời.
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	7. Nacca gīta vādita visukadassana mālāgandha vilepana dhāraṇa maṇḍana vibhūsanaṭṭhānā
	Veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.
	Nách-chá/ gi-tá/ goa-đí-tá/ gúy-sú-cá-đát-sá-na/ ma-la-gan-đa/ guy-lê-pá-ná/ đa-rá-ná/ mán-đá-ná/ gúy-bú-sá-ná-tha-na/ guê-rá-má-ni-xích-kha-pá-đăng xá-ma-đí-gia-mí.
	Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xe sự múa-hát-thổi đàn kèn, xem ca hát, nghe đàn kèn, thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa.
	8. Uccāsayana mahāsayanā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.
	Úc-cha-sá-giá-na má-ha-sá-giá-na/ guê-rá-má-ni-xích-kha-pá-đăng xá-ma-đí-gia-mí.
	Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp.
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	7.3 Hồi hướng & chia phước:
	Idaṃ me puññaṃ āsavakkhayā-vahaṃ hotu. (I-đăng mê/ pun-nhăng/ a-sá-goắc-khá-gia/ goa-hăng-hố-tu)
	Phước lành này của con, nguyện đoạn trừ các lậu hoặc - trầm luân.
	2. Idaṃ me puññaṃ nibbānassa paccayo hotu (I-đăng mê/ pun-nhăng/ níp-ba-nát-sá/ pách-chá-dô/ hô-tú)
	Phước lành này của con, nguyện là duyên thành tựu được Niết bàn.
	Sādhu! Sādhu!
	Lành thay! Lành thay
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	8. Lịch tụng kinh chùa Phúc Minh:

